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1

hộ gia đình bà 
Nguyễn Thị Yến - 
ông Hoàng Đức 

Thắng

86.2 12.0 12.0 74.2 0 0 0 0 0 0

Tự sử dụng ra phần 
diện tích đất công do 
UBND xã Phù Đổng 

quản lý

2
hộ gia đình bà 

Hoàng Thị Thống
157.2 19.8 19.8 137.4 0 0 0 0 0 0

Tự sử dụng ra phần 
diện tích đất công do 
UBND xã Phù Đổng 

quản lý

3
 hộ gia đình bà 

Nguyễn Thị Hiền
114.8 18.0 18.0 96.8 0 0 0 0 0 0

Tự sử dụng ra phần 
diện tích đất công do 
UBND xã Phù Đổng 

quản lý

4
 hộ gia đình ông Lý 

Duy An
338.7 48.3 48.3 290.4 0 0 0 0 0 0

Tự sử dụng ra phần 
diện tích đất công do 
UBND xã Phù Đổng 

quản lý

5

hộ gia đình ông 
Nguyễn Văn Thận - 

bà Nguyễn Thị 
Nhuận; ông Nguyễn 

Văn Hiệp

189.4 18.1 18.1 171.3 0 0 0 0 0 0

Tự sử dụng ra phần 
diện tích đất công do 
UBND xã Phù Đổng 

quản lý

6
hộ gia đình ông 

Thạch Công Mạnh - 
bà Nguyễn Thị Sen

149.2 10.5 10.5 138.7 0 0 0 0 0 0

Tự sử dụng ra phần 
diện tích đất công do 
UBND xã Phù Đổng 

quản lý

Khấu trừ 
nghĩa vụ tài 

chính 
(nếu có)

 (đ)

Tổng số tiền 
bồi thường, hỗ 

trợ 
(Đã khấu trừ 
nghĩa vụ tài 
chính và đối 
trừ tiền sử 

dụng đất khi 
được giao 

TĐC) 
(đ)

Ghi chú

UBND XÃ PHÙ ĐỔNG
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày         tháng          năm 2025

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ DIỆN TÍCH THU HỒI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG YÊN VIÊN - ĐÌNH XUYÊN - NINH HIỆP, HUYỆN GIA LÂM

(Kèm theo Tờ trình số               /TTr-KT ngày         /       /2026 của phòng Kinh tế xã Phù Đổng)

Số
TT

Chủ sử dụng đất, 
tài sản trên đất

(hoặc người được
 ủy quyền theo quy định 

của pháp luật)

Hiện 
trạng sử 

dụng
(m2)

Diện tích đất thu hồi (m2)

Diện tích 
còn lại
(m2)

Tổng
diện tích

Đất ở
Đất 

nông 
nghiệp

Đất tự ý 
sử dụng

Diện tích 
giao đất 

TĐC 
(m2)

Tiền sử dụng 
đất hộ gia đình 

phải nộp để
giao đất TĐC 

(đ)

Tổng tiền bồi 
thường, hỗ trợ về 
thu hồi về đất, tài 
sản và các khoản 

hỗ trợ khác
(đ)

Bồi thường bằng đất ở, 
nhà ở TĐC 

(có thu tiền sử dụng đất)
Tiền bồi 

thường diện 
tích đất thu 

hồi (đ)

Bồi thường, 
hỗ trợ về tài 
sản gắn liền 
với đất thu 

hồi (đ)

Các khoản 
bồi 

thường, hỗ 
trợ khác 

(đ)
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Khấu trừ 
nghĩa vụ tài 

chính 
(nếu có)

 (đ)

Tổng số tiền 
bồi thường, hỗ 

trợ 
(Đã khấu trừ 
nghĩa vụ tài 
chính và đối 
trừ tiền sử 

dụng đất khi 
được giao 

TĐC) 
(đ)

Ghi chú
Số
TT

Chủ sử dụng đất, 
tài sản trên đất

(hoặc người được
 ủy quyền theo quy định 

của pháp luật)

Hiện 
trạng sử 

dụng
(m2)

Diện tích đất thu hồi (m2)

Diện tích 
còn lại
(m2)

Tổng
diện tích

Đất ở
Đất 

nông 
nghiệp

Đất tự ý 
sử dụng

Diện tích 
giao đất 

TĐC 
(m2)

Tiền sử dụng 
đất hộ gia đình 

phải nộp để
giao đất TĐC 

(đ)

Tổng tiền bồi 
thường, hỗ trợ về 
thu hồi về đất, tài 
sản và các khoản 

hỗ trợ khác
(đ)

Bồi thường bằng đất ở, 
nhà ở TĐC 

(có thu tiền sử dụng đất)
Tiền bồi 

thường diện 
tích đất thu 

hồi (đ)

Bồi thường, 
hỗ trợ về tài 
sản gắn liền 
với đất thu 

hồi (đ)

Các khoản 
bồi 

thường, hỗ 
trợ khác 

(đ)

7
 hộ gia đình ông Lâm 

Văn Nhàn - bà 
Nguyễn Thị Bính

67.7 4.6 4.6 63.1 0 0 0 0 0 0

Tự sử dụng ra phần 
diện tích đất công do 
UBND xã Phù Đổng 

quản lý

8
 hộ gia đình ông Lâm 

Văn Thắng
69.8 5.1 5.1 64.7 0 0 0 0 0 0

Tự sử dụng ra phần 
diện tích đất công do 
UBND xã Phù Đổng 

quản lý

9
Hộ gia đình ông Lâm 

Văn Sáu - bà 
Nguyễn Thị Xuân

68.3 5.2 5.2 63.1 0 0 0 0 0 0

Tự sử dụng ra phần 
diện tích đất công do 
UBND xã Phù Đổng 

quản lý

10
 hộ gia đình ông 

Nguyễn Văn Tĩnh - 
bà Lý Thị Liên

133.8 8.2 8.2 125.6 0 0 0 0 0 0

Tự sử dụng ra phần 
diện tích đất công do 
UBND xã Phù Đổng 

quản lý

11
hộ gia đình ông Đàm 

Văn Cừu - bà 
Nguyễn Thị Vo 

191.6 15.5 15.5 176.1 0 0 0 0 0 0

Tự sử dụng ra phần 
diện tích đất công do 
UBND xã Phù Đổng 

quản lý

12 UBND xã Phù Đổng 165.3 165.3 165.3 0.0 0 0 0 0 0 0

  1,566.7     165.3          -         -     165.3      1,401.4 0 0 0 0 0 0 0 0Tổng cộng:

TM. UBND XÃ NINH HIỆP
CHỦ TỊCH

 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN GIA LÂM

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=13-15-16 18

Khấu trừ 
nghĩa vụ tài 

chính 
(nếu có)

 (đ)

Tổng số tiền 
bồi thường, hỗ 

trợ 
(Đã khấu trừ 
nghĩa vụ tài 
chính và đối 
trừ tiền sử 

dụng đất khi 
được giao 

TĐC) 
(đ)

Ghi chú
Số
TT

Chủ sử dụng đất, 
tài sản trên đất

(hoặc người được
 ủy quyền theo quy định 

của pháp luật)

Hiện 
trạng sử 

dụng
(m2)

Diện tích đất thu hồi (m2)

Diện tích 
còn lại
(m2)

Tổng
diện tích

Đất ở
Đất 

nông 
nghiệp

Đất tự ý 
sử dụng

Diện tích 
giao đất 

TĐC 
(m2)

Tiền sử dụng 
đất hộ gia đình 

phải nộp để
giao đất TĐC 

(đ)

Tổng tiền bồi 
thường, hỗ trợ về 
thu hồi về đất, tài 
sản và các khoản 

hỗ trợ khác
(đ)

Bồi thường bằng đất ở, 
nhà ở TĐC 

(có thu tiền sử dụng đất)
Tiền bồi 

thường diện 
tích đất thu 

hồi (đ)

Bồi thường, 
hỗ trợ về tài 
sản gắn liền 
với đất thu 

hồi (đ)

Các khoản 
bồi 

thường, hỗ 
trợ khác 

(đ)

Nguyễn Văn Thiết
Thạch Thị Hương
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Khấu trừ 
nghĩa vụ tài 

chính 
(nếu có)

 (đ)

Tổng số tiền 
bồi thường, hỗ 

trợ 
(Đã khấu trừ 
nghĩa vụ tài 
chính và đối 
trừ tiền sử 

dụng đất khi 
được giao 

TĐC) 
(đ)

Ghi chú
Số
TT

Chủ sử dụng đất, 
tài sản trên đất

(hoặc người được
 ủy quyền theo quy định 

của pháp luật)

Hiện 
trạng sử 

dụng
(m2)

Diện tích đất thu hồi (m2)

Diện tích 
còn lại
(m2)

Tổng
diện tích

Đất ở
Đất 

nông 
nghiệp

Đất tự ý 
sử dụng

Diện tích 
giao đất 

TĐC 
(m2)

Tiền sử dụng 
đất hộ gia đình 

phải nộp để
giao đất TĐC 

(đ)

Tổng tiền bồi 
thường, hỗ trợ về 
thu hồi về đất, tài 
sản và các khoản 

hỗ trợ khác
(đ)

Bồi thường bằng đất ở, 
nhà ở TĐC 

(có thu tiền sử dụng đất)
Tiền bồi 

thường diện 
tích đất thu 

hồi (đ)

Bồi thường, 
hỗ trợ về tài 
sản gắn liền 
với đất thu 

hồi (đ)

Các khoản 
bồi 

thường, hỗ 
trợ khác 

(đ)










